	Tuần:

Tiết: 
	Bài 3: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU THU ĐƯỢC Ở DẠNG BẢNG, BIỂU ĐỒ


Môn TOÁN. lớp: 8

Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức: 

- Học sinh phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được. Từ đó giải quyết được những vấn đề đơn giản đó dựa trên những tính toán và suy luận trên cơ sở mối liên hệ toán học giữa các số liệu đó.
- Sử dụng được kiến thức để giải các dạng bài tập.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua hoạt động phân tích và xử lí dữ liệu, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: HS đọc được các thông tin từ bảng, biểu đồ từ đó phân tích và xử lí được dữ liệu liên quan. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu (tivi)

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, vở viết.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1:

1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)

a) Mục tiêu: Gợi động cơ và bài mới.
- Giúp HS nhớ lại bài học phân tích và xử lí dữ liệu lớp 7 đã học.

b) Nội dung: Thực hiện bài tập khởi động mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Từ bài toán khởi động, HS nhớ lại được kiến thức phân tích và xử lí dữ liệu đã được học từ lớp 7.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV đưa ra bài toán khởi động thông qua trò chơi Hộp quà bí ẩn.
Bài toán: Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê ở bảng sau (đơn vị: người). Bằng cách phân tích và xử lí dữ liệu thống kê, hãy cho biết:

a) Đội sản xuất đó có bao nhiêu người?

b) Số lao động khá của đội sản xuất là bao nhiêu?

c) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là 65%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ và giơ tay trả lời nhanh.

* Báo cáo, thảo luận 

- GV yêu cầu HS giơ tay nhanh nhất đứng tại chỗ trả lời.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét chốt lại: Vậy là chúng ta đã làm quen với việc phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ ở lớp 7. Việc phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ để làm gì? Để tìm hiểu sâu và kĩ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	Bài toán
a) Đội sản xuất có số người là:
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(người)
b)Số lao động khá của đội sản xuất là:
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(người)

c) Số lao động giỏi của đội sản xuất là:
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(người)
Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là:
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Vậy thông báo của đội trưởng là không đúng.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
Hoạt động 2.1: Phát hiện vấn đề dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ (10 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh tiếp tục tìm hiểu cách phát hiện vấn đề, hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ thống kê nhằm rút ra những kết luận hữu ích. 
b) Nội dung: 

- Thực hiện hoạt động 1 SGK. Tìm hiểu các ví dụ 1, 2, 3 và Luyện tập 1 SGK.
- Rút ra kết luận.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
  d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 1 SGK: 

Bảng 1 cho biết tiền lãi của một cửa hàng trong quý I năm 2022:

GV đưa ra hai câu hỏi:

a) Tính tổng tiền lãi của cửa hàng trong các tháng của Quý I năm 2022.

b) Tiền lãi trong tháng 2 gấp bao nhiêu lần tiền lãi mỗi tháng còn lại của Quý I?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cá nhân để thực hiện hoạt động 1 trong SGK.

* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày HĐ1.

- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa và đưa ra kết luận. 
	I. Phát hiện vấn đề dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ 
* Hoạt động 1:

a) Tổng tiền lãi của cửa hàng trong các tháng của Quý I năm 2022 là:
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 (triệu đồng)

b) Tiền lãi trong tháng 2 gấp tiền lãi trong tháng 1 số lần là: 
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(lần)

Tiền lãi trong tháng 2 gấp tiền lãi trong tháng 3 số lần là: 
[image: image7.wmf]30:152

=

(lần)

* Kết luận:Để phát hiện vấn đề (hoặc quy luật đơn giản) dựa trên phân tích và xử lí số liệu thu được, ta cần:
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;

- Thực hiện được tính toán và suy luận

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:

Tìm hiểu Ví dụ 1 SGK.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thảo luận cặp đôi VD 1 sau đó trình bày kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi, sau đó gọi đại diện cặp đôi trả lời.

- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả và khắc sâu kiến thức cho HS.
	* Ví dụ 1:
a) Số học sinh của lớp 8A là:
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 (học sinh)

b) Số học sinh đạt kết quả học tập HKI được đánh giá ở mức Tốt và Khá của lớp 8A là:
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 (học sinh)

So với cả lớp 8A, tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập HKI được đánh giá ở mức Tốt và Khá là: 
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Vậy thông báo của GVCN là đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:

HS thực hiện Luyện tập 1 SGK.

Xếp loại thi đua của một tổ sản xuất là:

Xếp loại

XS

Đạt

KĐ

Số NV

7

12

1

Tổ trưởng thông báo:Tỉ lệ nhân viên xếp loại ở mức Xuất sắc so với cả tổ là trên 30%. Thông báo đó của tổ trưởng có đúng không?

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 3:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.

- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa.
	Luyện tập 1

Tổng số nhân viên trong tổ là:
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 (nhân viên)

Tỉ lệ nhân viên xếp loại ở mức Xuất sắc so với cả tổ là:
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Vậy thông báo đó của tổ trưởng là đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:

HS tìm hiểu Ví dụ 2 SGK (Hình 29)
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 4:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.

- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 4:
- GV chính xác hóa các kết quả và rút ra chú ý , từ đó khắc sâu kiến thức cho HS.
	Ví dụ 2 SGK:

a) Từ biểu đồ đoạn thẳng Hình 29, ta thấy biên độ nhiệt trung bình của tháng 3 là cao nhất và biên độ nhiệt trung bình của tháng 10 là thấp nhất.

b) Ta có nhận xét sau:

+ Biên độ nhiệt trung bình tháng tăng trong các khoảng thời gian: Tháng 1 – Tháng 3; Tháng 10 – tháng 11.

+ Biên độ nhiệt trung bình tháng giảm trong các khoảng thời gian: Tháng 3 – Tháng 10; Tháng 11 – tháng 12.

* Chú ý: Theo dõi biên độ nhiệt trung bình tháng của một khu vực trong khoảng thời gian đủ dài thì ta có thể nhận biết được những nét đặc trưng khí hậu của khu vực đó.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:

HS tìm hiểu Ví dụ 3 SGK (Hình 30)

* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân và sau đó trình bày kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 4:
- GV hướng dẫn HS, sau đó gọi HS trả lời.

- Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 4:
- GV chính xác hóa các kết quả.
	Ví dụ 3:

a) Khoản chi tiêu hàng tháng dành cho ăn uống của gia đình bác Hạnh là lớn nhất.

b) Do 
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nên số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác Hạnh dành cho ăn uống gấp 1,75 lần số tiền dành cho tiết kiệm.

c) Số tiền gia đình bác Hạnh tiết kiệm hàng tháng theo kế hoạch là:
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 (triệu đồng)




3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
- Thực hiện được tính toán và suy luận toán học.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 1 SGK.

c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được bài tập 1 SGK.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV đưa ra bài tập 1 SGK và nêu yêu cầu.

a) Lập bảng thống kê tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên theo mẫu ở Bảng 3 (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).
b) Nêu nhận xét về sự thay đổi của các tỉ số trong Bảng 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS HĐ nhóm để thực hiện bài 1 trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày.

- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa kết quả bài 1 và đưa ra kết luận. 
	Bài tập 1 SGK 
a) Bảng thống kê tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên theo mẫu ở Bảng 3 (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).

b) Nhận xét: Nhìn chung tỉ số thu nhập bình quân đầu người/năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam trong các năm nói trên có xu hướng giảm dần.




4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)

  a) Mục tiêu: 
  - HS nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn;
  - Thực hiện được tính toán và suy luận toán học vận dụng vào giải bài tập.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập 3 trang 25 SGK 

c) Sản phẩm: Bài tập 3 SGK

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
GV đưa ra bài tập 3 SGK và nêu yêu cầu.

a) Lập bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười) theo mẫu sau:

b) Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là bao nhiêu triệu đô la Mỹ? 

* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân để thực hiện bài 3 trong SGK.

* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện cặp đôi HS đứng tại chỗ trình bày.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa kết quả bài 3 và đưa ra kết luận. 
	Bài tập 3 SGK 
a) Bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười)
b) Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là:
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(triệu đô la Mỹ)


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

· Ôn tập các kiến thức đã học.
· Làm bài tập 2 SGK trang 25.

- xem trước mục II: Giải quyết những vấn đề đơn giản dựa trên phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.
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